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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7  NĂM 2019 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 75/2019/QH14 bổ sung 
một ñiều vào Nghị quyết số 
81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 
2014 của Quốc hội về việc thi hành 
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. 

10-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Nghị quyết số 76/2019/QH14 về 
Chương trình giám sát của Quốc hội 
năm 2020. 

10-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Nghị quyết số 78/2019/QH14 chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 
2020, ñiều chỉnh Chương trình xây 
dựng luật, pháp lệnh năm 2019. 

11-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Nghị quyết số 79/2019/QH14 phê 
chuẩn ñề nghị của Chánh án Tòa án 
nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. 

12-06-2019 523+524 
06-7-2019 
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  Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập 
Công ước số 98 của Tổ chức Lao ñộng 
Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc 
của quyền tổ chức và thương lượng tập 
thể. 

14-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Nghị quyết số 81/2019/QH14 thành lập 
ðoàn giám sát “Việc thực hiện chính 
sách, pháp luật về phòng, chống xâm 
hại trẻ em”. 

14-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Nghị quyết số 82/2019/QH14 về tiếp 
tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả thực hiện chính sách, pháp luật về 
quy hoạch, quản lý, sử dụng ñất ñai tại 
ñô thị. 

14-06-2019 607+608 
31-7-2019 

 

  Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt 
ñộng chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc 
hội khóa XIV. 

14-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Nghị quyết số 84/2019/QH14 kỳ họp 
thứ 7, Quốc hội khóa XIV. 

14-06-2019 523+524 
06-7-2019 
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2 CHỦ 
TỊCH 

NƯỚC - 
QUỐC 

HỘI 

Luật số 38/2019/QH14 luật Quản lý 
thuế. 

13-06-2019 Từ 561 ñến 
564 

18-7-2019 

 

  Luật số 41/2019/QH14 luật Thi hành án 
hình sự. 

14-06-2019 Từ 575 ñến 
578 

21-7-2019 

 

3 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 55/2019/Nð-CP về hỗ trợ 
pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

24-06-2019 517+518 
01-7-2019 

 

  Nghị ñịnh số 56/2019/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết thi hành một số ñiều liên quan 

ñến lĩnh vực giao thông vận tải trong 

Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 

37 luật có liên quan ñến quy hoạch. 

 

24-06-2019 519+520 
03-5-2019 
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  Nghị ñịnh số 57/2019/Nð-CP biểu thuế 
xuất khẩu ưu ñãi, Biểu thuế nhập khẩu 
ưu ñãi ñặc biệt ñể thực hiện Hiệp ñịnh 
ðối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương giai ñoạn 2019 - 
2022. 

26-06-2019 Từ 525 ñến 
546 

08-7-2019 

 

  Nghị ñịnh số 58/2019/Nð-CP quy ñịnh 
mức trợ cấp, phụ cấp ưu ñãi ñối với 
người có công với cách mạng. 

01-07-2019 547+548 
10-7-2019 

 

  Nghị ñịnh số 59/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

01-07-2019 549+550 
12-7-2019 

 

   
Nghị ñịnh số 60/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
78/2014/Nð-CP ngày 30 tháng 7 năm 
2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ 
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và 
các giải thưởng khác về khoa học và 
công nghệ. 

05-07-2019 551+552 
14-7-2019 
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  Nghị ñịnh số 61/2019/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam. 

10-07-2019 557+558 
16-7-2019 

 

  Nghị ñịnh số 62/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh số 
35/2015/Nð-CP ngày 13 tháng 4 năm 
2015 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng ñất trồng lúa. 

11-07-2019 591+592 
25-7-2019 

 

  Nghị ñịnh số 63/2019/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ 
quốc gia; kho bạc nhà nước. 

11-07-2019 603+604 
28-7-2019 

 

  Nghị ñịnh số 64/2019/Nð-CP sửa ñổi 
ðiều 7 Nghị ñịnh số 160/2013/Nð-CP 
ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ về tiêu chí xác ñịnh loài và chế ñộ 
quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy 
cấp, quý, hiếm ñược ưu tiên bảo vệ. 

16-07-2019 605+606 
30-7-2019 
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  Nghị ñịnh số 65/2019/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
104/2017/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 
2017 của Chính phủ quy ñịnh xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo 
vệ công trình thủy lợi; ñê ñiều. 

18-07-2019 605+606 
30-7-2019 

 

  Nghị quyết số 46/NQ-CP về việc thực 
hiện chính sách hỗ trợ nhà ở ñối với 
người có công với cách mạng theo 
Quyết ñịnh số 22/2013/Qð-TTg ngày 
26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

27-06-2019 519+520 
03-5-2019 

 

  Công văn số 295/CP-TH về việc ñính 
chính Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 
15/7/2019. 

18-07-2019 605+606 
30-7-2019 

 

  

Công văn số 298/CP-V.I v/v ñính chính 
Nghị ñịnh số 59/2019/Nð-CP 

22-07-2019 607+608 
31-7-2019 
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4 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 22/2019/Qð-TTg về 
thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm 
nông nghiệp. 

26-06-2019 519+520 
03-7-2019 

 

  Quyết ñịnh số 23/2019/Qð-TTg ban 
hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu 
phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu 
nhập. 

27-06-2019 547+548 
10-7-2019 

 

  Quyết ñịnh số 24/2019/Qð-TTg sửa 
ñổi ðiều 3 Quyết ñịnh số 25/2017/Qð-
TTg ngày 03 tháng 7 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 

11-07-2019 585+586 
23-7-2019 
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  Quyết ñịnh số 793/Qð-TTg về cơ chế, 
chính sách, ñối tượng hỗ trợ, mức hỗ 
trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh 
dịch tả lợn Châu Phi. 

27-06-2019 519+520 
03-7-2019 

 

  Quyết ñịnh số 841/Qð-TTg kiện toàn 
Ban Chỉ ñạo thực hiện ðề án tiếp tục 
ñổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 
giám ñịnh tư pháp ở cấp Trung ương. 

08-07-2019 557+558 
16-7-2019 

 

  Quyết ñịnh số 861/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về phòng, chống tham 
nhũng giai ñoạn 2019 - 2021”. 

11-07-2019 577+578 
21-7-2019 

 

  Quyết ñịnh số 891/Qð-TTg phê duyệt 
Danh mục các ñề mục trong mỗi chủ ñề 
và phân công cơ quan thực hiện pháp 
ñiển theo các ñề mục. 

17-07-2019 605+606 
30-7-2019 
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  Quyết ñịnh số 894/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “ðoàn Thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến ñổi khí hậu giai ñoạn 
2019 - 2022”. 

17-07-2019 605+606 
30-7-2019 

 

  Chỉ thị số 16/CT-TTg về xây dựng Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

25-06-2019 521+522 
05-7-2019 

 

  Chỉ thị số 17/CT-TTg về xây dựng kế 
hoạch tài chính 05 năm giai ñoạn 2021 
- 2025. 

27-6-2019 521+522 
05-7-2019 

 

  Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng 
cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử 
dụng vốn vay ODA, vay ưu ñãi nước 
ngoài trong tình hình mới cho chi ñầu 
tư phát triển, không vay cho chi thường 
xuyên. 

29-06-2019 523+524 
06-7-2019 
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5 

   

BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 21/2019/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 
2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Quản 
lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công 
cụ hỗ trợ. 

18-07-2019 607+608 
31-7-2019 

 

6 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 22/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh về ñăng ký xe máy chuyên dùng. 

12-06-2019 547+548 
10-7-2019 

 

  Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
hệ thống thiết bị phòng vệ ñường ngang 
cảnh báo tự ñộng - QCVN 
104:2019/BGTVT. 

05-07-2019 591+592 
25-7-2019 

 

  Thông tư số 25/2019/TT-BGTVT quy 
ñịnh về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường trong sản 
xuất, lắp ráp ô tô. 

05-07-2019 585+486 
23-7-2019 
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7 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 10/2019/TT-BLðTBXH 
hướng dẫn ñiều chỉnh lương hưu, trợ 
cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng 
tháng ñối với ñối tượng quy ñịnh tại 
các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 ðiều 1 
Nghị ñịnh số 44/2019/Nð-CP ngày 20 
tháng 5 năm 2019 của Chính phủ. 

28-06-2019 549+550 
12-7-2019 

 

  Thông tư số 11/2019/TT-BLðTBXH 
quy ñịnh về xây dựng, quản lý, cập 
nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 
trợ giúp xã hội và giảm nghèo. 

17-07-2019 
 

607+608 
31-7-2019 

 

  Quyết ñịnh số 746/Qð-BLðTBXH về 
việc công bố kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội ñến hết ngày 
25/5/2019. 

30-05-2019 569 ñến 574 
20-7-2019 
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8 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 09/2019/TT-BNV hướng 
dẫn thực hiện ñiều chỉnh mức trợ cấp 
hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 
2019 ñối với cán bộ xã ñã nghỉ việc 
theo Quyết ñịnh số 130-CP ngày 20 
tháng 6 năm 1975 của Hội ñồng Chính 
phủ và Quyết ñịnh số 111-HðBT ngày 
13 tháng 10 năm 1981 của Hội ñồng Bộ 
trưởng. 

14-06-2019 521+522 
05-7-2019 

 

9 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

 
Thông tư số 99/2019/TT-BQP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều và biện pháp thi 
hành Nghị ñịnh số 168/2018/Nð-CP 
ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chính 
phủ về công tác quốc phòng ở bộ, 
ngành Trung ương, ñịa phương. 

06-07-2019 579+580 
21-7-2019 

 

10 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 30/2019/TT-BTC hướng 
dẫn ñăng ký, lưu ký, niêm yết, giao 
dịch và thanh toán giao dịch công cụ nợ 
của Chính phủ, trái phiếu ñược Chính 
phủ bảo lãnh do ngân hàng chính sách 

28-05-2019 521+522 
05-7-2019 
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phát hành và trái phiếu chính quyền ñịa 
phương 

  Thông tư số 31/2019/TT-BTC hướng 
dẫn việc xác ñịnh nguồn kinh phí và 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí thực hiện chính 
sách tinh giản biên chế. 

05-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Thông tư số 34/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 
2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán 
cổ phần lần ñầu và quản lý, sử dụng 
tiền thu từ cổ phần hóa của doanh 
nghiệp nhà nước và công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do 
doanh nghiệp nhà nước ñầu tư 100% 
vốn ñiều lệ chuyển ñổi thành công ty cổ 
phần. 

11-06-2019 523+524 
06-7-2019 

 

  Thông tư số 35/2019/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
115/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 10 

12-06-2019 523+524 
06-7-2019 
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năm 2017 hướng dẫn giám sát giao 
dịch chứng khoán trên thị trường chứng 
khoán và Thông tư số 116/2017/TT-
BTC ngày 25 tháng 10 năm 2017 
hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ 
của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ñối 
với hoạt ñộng trong lĩnh vực chứng 
khoán của Sở giao dịch chứng khoán, 
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 
Nam. 

  Thông tư số 36/2019/TT-BTC hướng 
dẫn hoạt ñộng kinh doanh xổ số tự 
chọn số ñiện toán. 

17-06-2019 549+550 
12-7-2019 

 

  Thông tư số 38/2019/TT-BTC hướng 
dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2020, kế hoạch tài chính -
ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 
2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương giai 
ñoạn 2021 - 2025. 

28-06-2019 581+582 
22-7-2019 
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  Thông tư số 42/2019/TT-BTC bãi bỏ 
Thông tư số 128/2014/TT-BTC ngày 
05 tháng 9 năm 2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về việc giảm thuế thu nhập 
cá nhân ñối với cá nhân làm việc tại 
khu kinh tế. 

12-07-2019 605+606 
30-7-2019 

 

  Thông tư số 43/2019/TT-BTC hướng 
dẫn quy ñịnh tại Khoản 4 ðiều 24 Nghị 
ñịnh số 82/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh về 
quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh 
tế. 

12-07-2019 605+606 
30-7-2019 

 

  Quyết ñịnh số 1112/Qð-BTC về việc 
ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí 
trước bạ ñối với ô tô, xe máy. 

28-06-2019 559+560 
17-7-2019 
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11 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 04/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh về việc liên thông giữa Tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
Chính phủ. 

05-07-2019 553+664 
15-7-2019 

 

Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT quy 
ñịnh Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

09-07-2019 589+590 
24-7-2019 

 

Quyết ñịnh số 1074/Qð-BTTTT về 
việc thu hồi, sửa ñổi Mã bưu chính 
quốc gia. 

15-07-2019 605+606 
30-7-2019 

 

12 BỘ XÂY 
DỰNG 

Thông tư số 01/2019/TT-BXD bãi bỏ 
toàn bộ hoặc một phần một số văn bản 
quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban 
hành. 

28-06-2019 603+604 
28-7-2019 
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  Thông tư số 02/2019/TT-BXD hướng 
dẫn chi tiết về chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ; 
sửa ñổi, bổ sung, thay thế một số ñiều 
của các Thông tư liên quan ñến chế ñộ 
báo cáo ñịnh kỳ thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 

01-07-2019 603+604 
28-7-2019 

 

13 BỘ Y TẾ Thông tư số 16/2019/TT-BYT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ñối 
với vitamin A ñể bổ sung vào dầu thực 
vật. 

12-07-2019 605+606 
30-7-2019 

 

14 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 05/2019/TT-NHNN bãi bỏ 
một số văn bản quy phạm pháp luật do 
Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam ban hành, liên tịch ban hành. 

24-06-2019 517+518 
01-7-2019 
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  Thông tư số 07/2019/TT-NHNN quy 
ñịnh các giới hạn, tỷ lệ bảo ñảm an toàn 
trong hoạt ñộng của Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam. 

03-07-2019 547+548 
10-7-2019 

 

  Thông tư số 08/2019/TT-NHNN sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 03/2015/TT-NHNN ngày 20 tháng 3 
năm 2015 của Thống ñốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực 
hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 
26/2014/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 
2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 
ñộng của Thanh tra, giám sát ngành 
Ngân hàng. 

04-07-2019 555+556 
16-7-2019 
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15 THANH 
TRA 

CHÍNH 
PHỦ 

 

Quyết ñịnh số 477/Qð-TTCP về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của thanh tra chính 
phủ thời kỳ 2014 - 2018. 

28-06-2019 577+578 
21-7-2019 

 

22 VĂN BẢN 
HỢP 

 
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCT 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt ñộng 
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

10-07-2019 Từ 585 ñến 
588 

23-7-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh thực hiện 
Quy tắc xuất xứ trong Hiệp ñịnh Thành 
lập khu vực thương mại tự do ASEAN-
Úc-Niu di lân. 

11-07-2019 Từ 591 ñến 
602 

25-7-2019 
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  Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Thông tư hướng 
dẫn một số nội dung thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới giai ñoạn 2016 - 2020. 

05-06-2019 519+520 
03-7-2019 

 

   
Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về chức 
danh nghề nghiệp và thay ñổi chức 
danh nghề nghiệp ñối với viên chức. 

03-07-2019 Từ 565 ñén 
568 

19-7-2019 

 

  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNV 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển 
dụng, ký kết hợp ñồng làm việc và ñền 
bù chi phí ñào tạo, bồi dưỡng ñối với 
viên chức. 

03-07-2019 579+580 
21-7-2019 

 

   
Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
một số ñiều của Nghị ñịnh số 

12-07-2019 583+584 
22-7-2019 
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